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Dân tộc Ngày sinh Số CMND Địa chỉ Số điện thoại

1 Phạm Quỳnh Anh Giáo viên Nữ Kinh

(Việt)

08/04/1991 101137277 Thôn Tập Lập - xã Tân Việt - tx Đông

Triều - Quảng Ninh

0986688885

2 Nguyễn Thị Chiên Giáo viên Nữ Kinh

(Việt)

17/09/1988 100979438 Hổ Lao - Tân Việt - Đông Triều - Quảng

Ninh

0977323046

3 Nguyễn Văn Đoàn Giáo viên Nam Kinh

(Việt)

20/02/1976 100944917 Tràng Bảng 1 - Đông Triều - Quảng Ninh 0336767888

4 Nguyễn Thị Bích Đào Giáo viên Nữ Kinh

(Việt)

23/03/1988 100937814 Đức Chính - Đông Triều - Quảng Ninh 0337909885

5 Bùi Thị Thuý Hà Chủ tịch Công

đoàn

Nữ Kinh

(Việt)

28/09/1978 100692899 Yên Sinh - Tràng An - Đông Triều -

Quảng Ninh

0355995385

6 Nguyễn Thị Hiên Giáo viên Nữ Kinh

(Việt)

10/10/1991 101062680 Khu 5-phường Đức Chính-thị xã Đông

Triều - tỉnh Quảng Ninh

0392543920

7 Trần Thị Hiển Hành chính Nữ Kinh 

(Việt)

10/02/1985 022185003564 Tân Thành - Tân Việt - Đông Triều - Quảng Ninh 0983804313

8 Vũ Tiến Hiển Giáo viên Nam Kinh

(Việt)

03/01/1980 100756324 Đoàn Xá 2 - Hồng Phong - Đông Triều -

Quảng Ninh

0982815165

9 Phạm Thị Thiên Hương Hiệu trưởng Nữ Kinh

(Việt)

19/12/1967 100457876 Đức Chính - Đông Triều - Quảng Ninh 0912518988

10 Đinh Minh Kha Giáo viên Nữ Kinh 

(Việt)

13/03/1991 101019803 Khu III, phường Hưng Đạo, tỉnh Quảng Ninh 0336134963

11 Hoàng Thị Liên Giáo viên Nữ Tày 15/10/1986 100869454 Bình Khê - Đông Triều - Quảng Ninh 0384686828

12 Phạm Thị Minh Kế toán Nữ Kinh

(Việt)

16/11/1976 100228323 Thôn I - Đức Chính - Đông Triều -

Quảng Ninh

0982731528

13 Nguyễn Thị Diễm My Thư viện Nữ Kinh

(Việt)

15/06/1989 100937908 Thôn 3 - Đức Chính - Đông Triều -

Quảng Ninh

0988623111

14 Nguyễn Thị Thu Phương Giáo viên Nữ Kinh

(Việt)

19/05/1979 100722917 Tổ 6 - Khu II - TT Đông Triều - Quảng

Ninh

0906065066

15 Nguyễn Thị Lệ Tuyết Giáo viên Nữ Kinh 

(Việt)

25/08/1983 100806957 Tân Việt-Đông Triều-Quảng Ninh 0915243918

16 Trần Ngọc Yến Giáo viên Nữ Kinh

(Việt)

24/04/1987 100904539 Hổ Lao - Tân Việt - Đông Triều - Quảng

Ninh

0388768204

17 Phan Thị Loan Giáo viên Nữ Kinh

(Việt)

Hổ Lao - Tân Việt - Đông Triều - Quảng

Ninh
18 Nguyễn Thị Phương Giáo viên Nữ Kinh

(Việt)

An Sinh - Đông Triều - Quảng Ninh

19 Đồng Xuân Quang Giáo viên Nam Kinh

(Việt)

An Sinh - Đông Triều - Quảng Ninh 0974326685
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17 Phan Thị LoanGiáo viên Nữ

18 Nguyễn Thị PhươngGiáo viên Nữ

19 Đồng Xuân QuangGiáo viên Nam
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Phạm Thị Thiên Hương



0336767888

0337909885

0355995385

0392543920

0336134963

0384686828

0388768204

Hổ Lao - Tân Việt - Đông Triều - Quảng

Ninh

An Sinh - Đông Triều - Quảng Ninh

An Sinh - Đông Triều - Quảng Ninh 0974326685

HIỆN TRƯỞNG



Phạm Thị Thiên Hương
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